
 
 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: Mua sắm tập trung tài 

sản nhà nước tỉnh Bắc Giang năm 2021 (Máy vi tính)  

 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BẮC GIANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ về việc quy 

định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết 

việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan 

Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức 

chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 373/2016/QĐ-UBND ngày 29/11/2016 của UBND tỉnh Bắc 

Giang quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính 

tỉnh Bắc Giang; 

Căn cứ Quyết định số 303/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Bắc Giang về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm 

tập trung tài sản nhà nước tỉnh Bắc Giang năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 152/QĐ-STC ngày 24/03/2021 của Sở Tài chính tỉnh Bắc 

Giang về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu số 

01: Mua sắm tập trung tài sản nhà nước tỉnh Bắc Giang năm 2021 (Máy vi tính); 

Căn cứ kết quả đánh giá E-HSĐXTC và kiến nghị của Tổ chuyên gia đấu thầu 

thuộc Công ty Cổ phần Thẩm định giá Thăng Long tại Báo cáo đánh giá E-HSĐXTC số 

29/BC-TVC ngày 26/03/2021 về việc đánh giá E-HSĐXTC gói thầu số 01: Mua sắm tập 

trung tài sản nhà nước tỉnh Bắc Giang năm 2021 (Máy vi tính); 

Căn cứ Biên bản thương thảo, hoàn thiện thỏa thuận khung gói thầu số 01: Mua 

sắm tập trung tài sản nhà nước tỉnh Bắc Giang năm 2021 (Máy vi tính) giữa Sở Tài 

UBND TỈNH BẮC GIANG 

SỞ TÀI CHÍNH 

  

Số: 162/QĐ-STC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                 Bắc Giang, ngày 2 tháng 4 năm 2021  



 
 

chính tỉnh Bắc Giang và Liên danh Công ty TNHH Trung Anh và Công ty Cổ phần Đầu 

tư và Thương mại Đại Phát ngày 29/03/2021; 

Căn cứ Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu số 109/TĐKQ-TH ngày 

01/4/2021 của Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư dịch vụ công Thúy Hiền về việc thẩm 

định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: Mua sắm tập trung tài sản nhà nước tỉnh 

Bắc Giang năm 2021 (Máy vi tính); 

Căn cứ đề nghị phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: Mua sắm tập 

trung tài sản nhà nước tỉnh Bắc Giang năm 2021 (Máy vi tính) tại Tờ trình số: 30/TTr-

TVC ngày 29/03/2021 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá Thăng Long; 

Xét đề nghị của Tổ triển khai mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập 

trung trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2021. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: Mua sắm tập trung tài 

sản nhà nước tỉnh Bắc Giang năm 2021 (Máy vi tính) gồm những nội dung chính sau: 

1. Tên nhà thầu trúng thầu:  

- Liên danh Công ty TNHH Trung Anh và Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương 

mại Đại Phát.  

- Địa chỉ giao dịch của liên danh: Số 137, đường Hùng Vương, phường Hoàng 

Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. 

2. Giá trúng thầu:  

Giá trị trúng thầu theo khối lượng mời thầu: 19.835.791.000 đồng (Bằng chữ: Mười 

chín tỷ, tám trăm ba mươi lăm triệu, bảy trăm chín mươi mốt nghìn đồng chẵn)./. 

Giá trị khối lượng điều chỉnh tăng: 308.787.000đồng. 

Giá trị sau khi điều chỉnh khối lượng: 20.144.578.000đồng 

Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT và các loại thuế, phí khác có liên quan 

theo quy định của Nhà nước. Hàng hóa có đầy đủ giấy chứng nhận CO, CQ (nếu có) 

theo quy định, được bàn giao, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, chuyển giao kỹ thuật và 

nghiệm thu tại đơn vị sử dụng mà Chủ đầu tư không phải thanh toán thêm bất cứ khoản 

tiền nào khác. 

Chi tiết danh mục, số lượng, thông số kỹ thuật chi tiết kèm theo 

3. Loại hợp đồng: Thỏa thuận khung; Hợp đồng trọn gói. 

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Thỏa thuận khung trong năm 2021; hợp đồng 

trọn gói: 60 ngày kể từ ngày thỏa thuận khung có hiệu lực. 

5. Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách Nhà nước và nguồn thu hợp pháp khác. 



 
 

Điều 2. Phòng Quản lý Công sản và Tin học, Tổ triển khai mua sắm tập trung năm 

2021, Liên danh Công ty TNHH Trung Anh và Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại 

Đại Phát có trách nhiệm thực hiện các nội dung theo quy định của Luật đấu thầu và các 

văn bản quy định hiện hành.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 Phòng Quản lý Công sản và Tin học, Tổ triển khai mua sắm tập trung năm 2021, 

Liên danh Công ty TNHH Trung Anh và Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Đại 

Phát và các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;       

- Giám đốc, PGĐ (Đ/c Linh); 

- Lưu: VT, QLCS&THUyên. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Hiếu 

 

 

 

 

 



 
 

BẢNG SỐ 1: DANH MỤC, SỐ LƯỢNG VÀ ĐƠN GIÁ CỦA HÀNG HÓA 

(Kèm theo Quyết định số: 162/QĐ-STC ngày 2/4/2021 của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bắc Giang) 

 

STT Danh mục tài sản 
Phân 

loại 

Xuất xứ, ký mã hiệu, 

nhãn mác của sản phẩm 

Đơn 

vị tính 

Khối 

lượng  

Đơn giá  

VND 

Thành tiền 

VND 

I MÁY TÍNH ĐỂ BÀN 

1.  Máy tính để bàn  Loại 1 

- Model: FPT ELEAD T11i 

- Xuất xứ: Việt Nam 

-Hãng sản xuất: FPT 

Bộ 757 12.650.000 9.576.050.000 

2.  Máy tính để bàn  Loại 2 

- Model: FPT ELEAD Y21.I5.AS 

- Xuất xứ: Việt Nam 

- Hãng sản xuất: FPT 

Bộ 328 14.575.000 4.780.600.000 

II MÁY TÍNH XÁCH TAY 

1.  Máy tính xách tay  Loại 3 

- Model: Dell Latitude 3510 

- Xuất xứ: Trung Quốc 

- Hãng sản xuất: Dell 

Chiếc 141 12.470.000 1.758.270.000 

2.  Máy tính xách tay  Loại 4 

- Model: HP 240 G8 Notebook 

- Xuất xứ: Trung Quốc 

- Hãng sản xuất: HP 

Chiếc 253 14.707.000 3.720.871.000 

Tổng giá trị đề nghị ký kết hợp đồng: 19.835.791.000 

(Bằng chữ: Mười chín triệu, tám trăm ba mươi lăm triệu, bảy trăm chín mươi mốt nghìn đồng chẵn)./. 

 

 

 



 
 

GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG PHÁT SINH TĂNG. 

STT Danh mục tài sản 
Phân 

loại 

Xuất xứ, ký mã hiệu, 

nhãn mác của sản phẩm 

Đơn 

vị tính 

Khối 

lượng  

Đơn giá  

VND 

Thành tiền 

VND 

I MÁY TÍNH ĐỂ BÀN 

3.  Máy tính để bàn  
MVT 

Loại 1 

- Model: FPT ELEAD T11i 

- Xuất xứ: Việt Nam 

-Hãng sản xuất: FPT 

Bộ 17 12.650.000 215.050.000 

4.  Máy tính để bàn  
MVT 

Loại 2 

- Model: FPT ELEAD Y21.I5.AS 

- Xuất xứ: Việt Nam 

- Hãng sản xuất: FPT 

Bộ 2 14.575.000 29.150.000 

II MÁY TÍNH XÁCH TAY 

3.  Máy tính xách tay  
MVT 

Loại 3 

- Model: Dell Latitude 3510 

- Xuất xứ: Trung Quốc 

- Hãng sản xuất: Dell 

Chiếc 4 12.470.000 49.880.000 

4.  Máy tính xách tay  
MVT 

Loại 4 

- Model: HP 240 G8 Notebook 

- Xuất xứ: Trung Quốc 

- Hãng sản xuất: HP 

Chiếc 1 14.707.000 14.707.000 

Tổng giá trị đề nghị ký kết hợp đồng: 308.787.000 

(Bằng chữ: Ba trăm linh tám triệu, bẩy trăm tám mươi bẩy nghìn đồng chẵn)./. 

 

 

 

 



 
 

BẢNG SỐ 2: ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA HÀNG HÓA 

(Kèm theo Quyết định số: 162/QĐ-STC ngày 2/4/2021 của Giám đốc Sở Tài chính  

tỉnh Bắc Giang) 

 

STT Danh mục tài sản và các yêu cầu về tính năng - thông số kỹ thuật  
Phân 

loại 

I Máy tính để bàn   

1 Máy tính để bàn 

- Model: FPT ELEAD T11i 

- Xuất xứ: Việt Nam 

-Hãng sản xuất: FPT 

- Bộ vi xử lý: Bộ xử lý Intel® Core™ i3-10100, bộ nhớ đệm 6M, 3.6GHz 

hoặc tương đương  

- Bộ nhớ trong: 8GB (4GBx2) 2400/2666MHz DDR4 

- Ổ cứng: SSD 240 Gb 

- Bảng mạch chủ: Chipset Intel H410 Express  LGA1200 S/p Intel Core 

i7/ i5/ i3 hoặc tương đương, 2 x DDR4 DIMM upto 64GB, VGA & 

Sound 07 Channel & Lan Gigabit LANGuard onboard, 1 x Headphone, 

1 x Microphone, 1 x PCIe (16x), 1 x PCI, 1 x D-Sub, 1 x HDMI, 4 USB 

2.0 

- Lưu trữ: 4 x Serial ATA 6.0 Gb/s connectors (gray) 

- Tính năng:  

+Hiển thị và theo dõi thông tin hệ thống theo thời gian thực như CPU, 

Mainboard, RAM, xung CPU, tốc độ Fan .. Thiết lập tốc độ quạt, tạo 

cảnh báo khi nhiệt độ quá cao của hệ thống. 

+Dọn dẹp file rác để hệ thống hoạt động nhanh & tiết kiệm năng lượng 

hơn. 

+Tăng tốc độ truy cập USB 3.0 khi cần truyền dữ liệu dung lượng lớn. 

+Kết nối và điểu khiển máy tính thông qua điện thoại smartphone. 

+Quản lý bảo trì máy tính từ xa : Cập nhật BIOS trong thời gian thực; 

Giám sát tình trạng nhiệt độ, điện năng; Điều khiển các chế độ đánh 

thức/ tắt/ khởi động lại/ ngủ đông. 

+Phục hồi hệ thống bằng một nút nhấn 

-Tích hợp tính năng bảo mật (Security): 

+Khoá/mở thùng máy bằng khóa điện tử thông qua phần mềm điều khiển 

trên máy tính. 

+Hiển thị trạng thái khóa/mở bằng đèn LED điện tử; Gửi email cảnh báo 

cho Admin khi khóa điện tử khoá/mở  

+Xác định vị trí cụ thể máy tính từ xa khi KHOÁ điện tử thay đổi trạng 

thái; Thiết lập mật khẩu từ xa qua email. 

+ Khoá/Mở thùng máy từ xa điều khiển qua máy chủ trung tâm. 

- Đồ họa: Bộ vi xử lý Đồ họa Tích hợp - Hỗ trợ Intel® HD Graphics  

MVT 

Loại 1 



 
 

- Màn hình: FPT 21.5 inchs LED (Kích thước: ≥ 21.5", Độ phân giải: ≥ 

1920 x 1080 (Full HD),Thời gian đáp ứng: 2ms, Tỷ lệ tương phản động 

(DCR): 180.000.000:1, Góc nhìn: 170°/160°, Số màu hiển thị: 16.7M, 

Tỉ lệ khung hình: 16:9 Wide, Cổng kết nối DVI-D & VGA, Sử dụng 

công nghệ A/LBL hoặc tương đương; Màn hình vi tính đồng bộ cùng 

thương hiệu với hãng sản xuất máy vi tính. 

- Giao tiếp mạng: Integrated Gigabit LAN với tính năng LANGuard 

- Cạc âm thanh: Integrated High Definition Audio (7.1-channel) 

- Vỏ máy và nguồn: FPT ELEAD m-ATX Tower Case with PSU 450W 

(10,7L);  

- Bàn phím: Bàn phím tiêu chuẩn đồng bộ thương hiệu với thân máy FPT 

Elead USB. 

- Chuột: Chuột đồng bộ thương hiệu với thân máy  FPT Elead 2-button 

Mouse Optical 

- Bảo hành:  24 tháng 

2 Máy tính để bàn 

- Model: FPT ELEAD Y21.I5.AS 

- Xuất xứ: Việt Nam 

- Hãng sản xuất: FPT 

- Bộ vi xử lý: Intel Core i5-9400 (6C/6T, 2.90 GHz - Upto 4.10 GHz, 

9MB) hoặc tương đương 

- Bộ nhớ RAM:  8GB DDR4-2666MHz, 4 x DDR4 DIMM, có thể mở 

rộng bộ nhớ tối đa 64GB 

- Ổ cứng: SSD 240GB 

- Bảng mạch chủ (Mainboard): Bo mạch chính máy vi tính FPT Elead 

PRIME H310M2 R2.0  

- Bảng mạch chủ sử dụng Chipset Intel H310 Express  LGA1151 support 

Intel Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3/Pentium®/Celeron®  

- Khe cắm mở rộng: 3 x PCIe (16x), 1 x PCI 

- Cạc màn hình: Integrated Intel® HD Graphics-Support D-

Sub/HDMI/DVI /DisplayPort  

- Cạc âm thanh: Integrated High Definition Audi 

 (7.1-channel) 

  hoặc tương đương  

- Giao tiếp mạng: GigabitLANGuard onboard 

- Các cổng kết nối của mainboard:  

    -1 x PS/2 keyboard/mouse combo Port 

    -1 x GigabitLANGuard onboard (Bảo vệ chống đột biến điện mạng 

LAN, sét đánh và phóng tĩnh điện) 

    - 1 x Headphone 

    - 1 x Microphone 

    - 1 x Parallel port header 

MVT 

Loại 2 



 
 

    - 1 x D-Sub 

    - 1 x DVI-D 

    - 1 x HDMI 

    - 1 x Display port 

   -  2 x COM (1 at back panel) 

     - 12 USB (4 x USB 3.1 port(s) (2 at back panel (included 1 Type C), 8 

x USB 2.0 ports) 

     - 1 x M.2 2280, 2260, 2242 (both SATA & x2 PCIE mode) 

     - 4 x SATA  6.0 Gb/s Ports 

    - 1 x SPDIF out header 

    - 1 x Chassis intrusion header 

    - 1 x TPM 2.0 IC onboard. (Tích hợp sẵn trên bo mạch chủ của máy 

tính. Tăng cường bảo mật tối đa từ sâu bên trong phần cứng bo mạch 

chủ) 

- Vỏ máy và nguồn: FPT Elead mATX front USB With PSU 550W 

- Bàn phím: Bàn phím tiêu chuẩn đồng bộ thương hiệu với thân máy FPT 

Elead standart USB. 

- Chuột: Chuột đồng bộ thương hiệu với thân máy  FPT Elead Optical 

USB 

- Hệ điều hành: Free Dos. 

- Màn hình : FPT Elead 21.5 inchs LED (Kích thước: 21.5", Độ phân 

giải: 1920 x 1080 (Full HD),Thời gian đáp ứng: 2ms, Tỷ lệ tương phản 

động (DCR): 180.000.000:1, Góc nhìn: 170°/160°, Số màu hiển thị: 

16.7M, Tỉ lệ khung hình: 16:9 Wide, Cổng kết nối DVI-D & VGA, Sử 

dụng công nghệ A/LBL hoặc tương đương; Màn hình vi tính đồng bộ 

cùng thương hiệu với hãng sản xuất máy vi tính. 

- Bảo hành:  24 tháng 

II Máy tính xách tay   

1 Máy tính xách tay  

- Model: Dell Latitude 3510 

- Xuất xứ: Trung Quốc 

- Hãng sản xuất: Dell 

-Bộ vi xử lý: Intel Core i3-10110U (2 Core, 4M cache, base 2.1GHz, up 

to 4.1GHz)  

- Bảng mạch chủ (Mainboard): Integrated Chipset . 

-RAM:  4GB, DDR4 Non-ECC (2 DIMM slot, 2667 MHz, Max 32 GB) 

-VGA: Intel UHD Graphics  . 

-Ổ cứng:  SSD 256GB 

-Màn hình:  15.6 inchs HD (1366 x 768) Anti-Glare Non-Touch 

-Cổng giao tiếp:  

(1) USB 2.0 port;  

(1) USB 3.2 Gen 1 Type-A port with PowerShare;  

MVT 

Loại 3 



 
 

(1) USB 3.2 Gen 1 Type-A port;  

(1) HDMI 1.4; 

 (1) USB 3.2 Gen 1 Type-C port with DisplayPort 1.2 Alt mode;  

(1) Universal Audio Jack. 

-Cổng xuất hình: 1 HDMI port 

-Kết nối mạng: 802.11ac ,Bluetooth 

-Webcam: HD 

-Pin: 3 Cell 40Whr 

-Hệ điều hành:  Fedora 

-Phụ kiện đi kèm: AC Adapter 

-Bảo hành:12 tháng 

2 Máy tính xách tay 

- Model: HP 240 G8 Notebook 

- Xuất xứ: Trung Quốc 

- Hãng sản xuất: HP 

Bộ vi xử lý:  Intel® Core™ i5-1035G1 with Intel® UHD Graphics (1.0 

GHz base frequency, up to 3.6 GHz with Intel® Turbo Boost 

Technology, 6 MB L3 cache,  4 cores)  

Bộ nhớ (RAM): RAM 4GB (1x4GB) DDR4 2666 

Khe cắm RAM mở rộng:  2 SODIMM 

Ổ đĩa lưu trữ gắn trong: SSD 256GB PCIe NVMe Value 

Màn hình hiển thị: 35.6 cm (14") diagonal,  FHD (192 x 1080), anti-

glare, 250 nits; 

Card đồ họa:  Integrated: Intel®  UHD Graphics  

Card âm thanh: Stereo speakers, integrated digital microphone  

Kết nối mạng: Realtek RTL8111HSH-CG 10/100/1000 GbE NIC - 

Realtek 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® and Bluetooth® 5 combo 

Các cổng kết nối: 2 Super Speed USB Type-A 5Gbps signaling rate; 1 

SuperSpeed USB Type-C® 5Gbps signaling rate; 1 RJ-45; 1 

headphone/microphone combo; 1 HDMI 1.4b; 1 AC power (HDMI cable 

sold separately.)  

Khe cắm mở rộng: 1 multi-format digital media 

reader (Supports D, SDHC, SDXC.) 

Bàn phím/chuột: Full-size, textured keyboard; Touchpad with multi-

touch gesture support 

Hệ điều hành: Windows 10 Home Single Language  

Nguồn điện - Bộ chuyển đổi nguồn điện: ACADPT 45 Watt Smart nPFC 

RA 

Nguồn điện - PIN: BATT 3C 41 WHr Long Life 

Bảo hành: 12 tháng. 

MVT 
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